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TT 
MÃ   

SẢN PHẨM 
GIÁ BÁN (VNĐ) 

KÍCH THƯỚC 

MÔ TẢ  
ẢNH MINH 

HỌA 
Rộng Sâu Cao 

I. Bàn lãnh đạo, bàn lượn 

1 SVL14 1.269.000 1400 1200 750 

Bàn lượn gỗ công nghiệp 

Melamine hình chữ L.  

 

2 SVL16 1.419.000 1600 1200 750 

3 SVL18 1.527.000 1800 1200 750 

4 SVP1890 3.548.000 

1800 900 750 
Bộ bàn lãnh đạo gỗ 

Melamine bao gồm: Bàn 

làm việc, tủ phụ và hộc di 

động. 

 

450 650 610 

1400 450 610 

II. Bàn nhân viên 

1 
SV100 

624.000 1000 600 750 

Bàn làm việc gỗ 

Melamine. Bàn không hộc, 

không đợt. 

 

2 
SV120S 

634.000 1200 600 750 

3 SV120 677.000 1200 700 750 

4 
SV140 

785.000 1400 700 750 

5 
SV150 

962.000 1500 700 750 

6 
SV160 

1.032.000 1600 800 750 

7 
SV180 

1.172.000 1800 800 750 

8 
SV1686 

1.209.000 1600 860 750 

Bàn làm việc cạnh trước 

mặt bàn lượn cong 

 

9 SV1886 1.371.000 1800 860 750 

BÀN NHÂN VIÊN HỘC LIỀN 

1 SV100HL 882.000 1000 600 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine 

hộc liền. 

 

2 SV120SHL 903.000 1200 600 750 

3 SV120HL 968.000 1200 700 750 

4 
SV140HL 

1.054.000 1400 700 750 

http://hoaphat.net/
hoaphat.net/ban-nhan-vien-sv1412.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-hoa-phat-sv1612.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-hoa-phat-sv1812.html
http://hoaphat.net/ban-giam-doc-hoa-phat-svp1890.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-hoa-phat-sv100.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-sv1200s.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-sv1200.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-sv1400.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-sv1500.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-sv1600.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-sv1800.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-sv1686.html
http://hoaphat.net/ban-nhan-vien-sv1886.html
http://hoaphat.net/ban-van-phong-sv1000hl.html
http://hoaphat.net/ban-lam-viec-sv120shl.html
http://hoaphat.net/ban-hoa-phat-sv1200hl.html
http://hoaphat.net/ban-vi-tinh-hoa-phat-sv1400hl.html


                       CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT 
                   Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 

Báo giá Bàn gỗ công nghiệp SV                                 www.hoaphat.net 

5 
SV150HL 

1.295.000 1500 700 750 

6 
SV160HL 

1.349.000 1600 800 750 

7 SV180HL 1.494.000 1800 800 750 

8 SV120HL3C 1.172.000 1200 700 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine 

hộc liền. 

 

9 SV140HL3C 1.317.000 1400 700 750 

10 SV120SHL3D 1.209.000 1200 600 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine 

hộc liền. 

 

11 SV140HL3D 1.398.000 1400 700 750 

12 SV120SHL3DF 1.220.000 1200 600 750 

Bàn làm việc gỗ Melamine 

hộc liền. 

Có bàn phím 

 

III. Bàn phụ, bàn phím, kệ CPU, góc bàn 

1 SVG100 677.000 1000 450 680 Bàn phụ hộc treo 

 

2 SVG101 409.000 1000 450 680 

Bàn phụ một chân. 

 

3 SVG121 521.000 1200 450 680 

4 SVC01 102.000 286 450 165 Kệ CPU mầu vàng  

5 SVBF01 145.000 596 370 100 
Bàn phím mầu vàng hoặc 

xanh 
 

GÓC BÀN 

1 SVG806L(R) 387.000 800 800 T25  
 

2 SVG90 387.000 850 850 T25  

 

3 SVG60 312.000 750 693 T25  

4 SVG45 253.000 730 566 T25  
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5 SVG166 710.000 1560 780 T25  
 

6 SVG128 742.000 1200 1200 T25  
 

7 SVG1260 333.000 1200 600 T25  
 

8 SVG8090R(L) 409.000 1200 900 T25  
R L

 

9 SVG375 253.000 700 500 T25  

 

10 ML720 156.000     
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